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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
Qua bài kiểm tra, học sinh đánh giá, củng cố được các kiến thức đã học về: 
* Phần Lịch sử: 
- Trung quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
- Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
- Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
* Phần Địa lí: 
- Châu Á:
+ Bản đồ chính trị, các khu vực địa hình châu Á.
+ Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.
- Châu Phi: 
+ Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi.
+ Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.
2. Năng lực:
* Năng lực chuyên biệt:
- Lịch sử: 
+ Tìm hiểu và khai thác thông tin lịch sử.
+ Nhận biết và tư duy được ý nghĩa của các sự kiện lịch sử. 
- Địa lí: 
+  Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội.
+ Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ. 
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng địa lí đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
* Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực trong học tập và hoàn thành bài kiểm tra. 
- Trung thực trong khi làm bài. 
II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
IV. ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM(đính kèm trang sau)















KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 7

	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu
	% Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại
	Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	3
	
	
	

	
	2
	3
	2
	22,5%

	
	Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1
	12,5%

	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	4
	
	2
	
	
	
	6
	
	15%

	
	Số câu
	8
	
	2
	1
	2
	1
	10
	3
	

	
	Điểm số
	2
	1,5
	1,5
	5
	50%

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	Châu Á
	1.Bản đồ chính trị, các khu vực địa hình châu Á.
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	10%


	
	2. Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	15%

	Châu Phi
	1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi.
	2
	
	
	1
	
	
	2
	1
	15%

	
	2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	5%

	
	3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi.
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	5%

	Số câu
	8
	
	2
	1
	
	1
	10
	2
	

	Điểm số
	2
	1,5
	1,5
	5
	50%

	Tổng hợp chung Lịch sử - Địa lí
	40%
	30%
	30%
	
	100%













BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  LỚP 7 
	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Vị trí câu hỏi

	
	
	
	TN
(số câu)
	TL
(số câu)
	TN
	TL

	1.Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết
	Trình bày đặc điểm về chính trị, kinh tế, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc
	3
	
	C5,6,7
	

	
	Vận dụng
	Xác định các triều đại phong kiến của Trung quốc đã xâm lược Việt Nam từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX
	
	2
	
	C2(a)
C2(b) 

	2. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết
	Nhận biết về thời gian ra đời của các triều đại phong kiến Ấn Độ
	1
	
	C3
	

	
	Thông hiểu
	Trình bày các thành tựu văn hóa của Ấn Độ  từ giữa thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	
	1
	
	C1

	3. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á
	Nhận biết
	Nhận biết về thời gian, sự hình thành, phát triển và các thành tựu văn hóa tiêu biểu của các vương quốc phong kiến ĐNA từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	4
	
	C1,2,4,8
	

	
	Thông hiểu 
	Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
	2
	
	C19,20
	

	Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	10
2,5
25%
	3
2,5
25%
	
	

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	CHỦ ĐỀ 1: CHÂU Á

	1. Bản đồ chính trị, các khu vực địa hình châu Á.

	Nhận biết

	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
- Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật) của một trong các khu vực ở châu Á.
	4
	
	C9,10,
11,12
	

	2. Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.
	Vận dụng
	- Trình bày các tư liệu đã sưu tầm về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á
	
	2
	
	C3(a)
C3(b)

	CHỦ ĐỀ 2: CHÂU PHI

	1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi.
	Nhận biết
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.
	2
	
	C13,14
	

	
	Thông hiểu

	- Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi: địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
	
	1
	
	C4

	2.
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.
	Nhận biết
	- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
	2
	

	C15,16
	


	
	Thông hiểu
	- Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử châu Phi.
	2
	
	C17,18
	

	Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ %
	10
2,5
25%
	3
2,5
25%
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Khoảng nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIII, các quốc gia phong kiến của Đông Nam Á có đặc điểm gì? 
A. Xuất hiện các vương quốc mới.			B. Tiếp tục phát triển.
C. Bị diệt vong.		                                 D. Bị phân chia thành vương quốc nhỏ.
Câu 2. Từ thế kỉ XIII trở đi, người Thái đã lập ra quốc gia nào? 
A. Lan Xang.		B. Su-khô thay.		C. Pa-gan.			D. Mô-giô-pa-hit.
Câu 3. Vương triều Gúp-ta ra đời vào thế kỉ thứ mấy?
A. Thế kỉ III.	           B. Thế kỉ IV.			C. Thế kỉ V.			D. Thế kỉ VI.
Câu 4. Vị vua nào là đại diện tiêu biểu nhất của vương triều Mô-gôn?
A. Sab-dra Gúp-ta I.		B. Ti-mua Leng.		C. Ba-bua.		D. A-cơ-ba.
Câu 5. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.		B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.		D. Nhà Thanh.
Câu 6. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.			B. lĩnh canh.			C. quân điền.		D. công điền.
Câu 7. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.			C. Nho giáo.		D. Hồi giáo.
Câu 8. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.					B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.				D. “con đường tơ lụa”.
Câu 9. Khu vực nào ở châu Á không tiếp giáp với đại dương?
A. Bắc Á.			B. Tây Nam Á.		C. Trung Á.		D. Nam Á.
Câu 10. Ở Tây Á, khoáng sản nào có trữ lượng lớn nhất?
A. Vàng.              		B. Dầu mỏ.          		C. Than.              	D. Sắt.
Câu 11. Nam Á có các hệ thống sông lớn nào?
A. Sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Kông.		B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát.
C. Sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang.	D. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 12. Miền địa hình nào nằm giữa khu vực Nam Á và Đông Á?
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.			B. Sơn nguyên Đê-can.
C. Dãy Gát Đông và Gát Tây.             		D. Đồng bằng Ấn-Hằng.
Câu 13. Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào?
A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.          	B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.		D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 14. Hoang mạc Xahara nằm ở khu vực nào của châu Phi?
A. Bắc Phi.          	B. Trung Phi.                 	C. Nam Phi.         		D. Đông Phi.
Câu 15. Dân cư châu Phi không có đặc điểm nào sau đây?
A. Gia tăng nhanh. 					B. Nạn đói.
C. Thu nhập cao.					D. Xung đột quân sự.		
Câu 16. Quần thể di sản lịch sử nào lớn nhất châu Phi?
A. Đền Ăng-co-vát.					B. Vườn treo Ba-bi-lon.
C. Đấu trường La Mã.		                      D. Kim tự tháp (Ai Cập).


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
* Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CHÂU PHI
GIAI ĐOẠN 1950-2020 (%)
	Khu vực
	1950-1955
	1970-1975
	1990-1995
	2015-2020

	Thế giới
	1,78
	1,95
	1,51
	1,09

	Châu Phi
	2,13
	2,73
	2,62
	2,54


Câu 17. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi thấp nhất thế giới.
Câu 18. Dân số tăng nhanh là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, đói nghèo, cạn kiệt tài nguyên, suy thoái và ô nhiễm môi trường ở châu Phi.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Vào thế kỉ XV, Ma-lắc-ca có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà người ta mua rất dễ dàng hàng hóa Trung Quốc (đồ sứ, tơ lụa, gương), Ấn Độ (ngọc trai, vải bông mịn),Gia-va và Xu-ma-tra (thóc lúa, gia vị, vàng, trâu bò,...), Tây Á và châu Âu (hàng len), Đông Nam Á lục địa (gỗ trầm, gỗ đàn hương, đá quý, hồ tiêu, hương liệu),...”
(Theo Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, 2008, tr.145)
Câu 19. Ma-lắc-ca có vị trí chiến lược trong tuyến đường thương mại quốc tế đặc biệt là thương mại trên biển.
Câu 20. Ma-lắc-ca là chỗ dừng chân cho các thuyền buôn trong nước trên tuyến đường thương mại bằng đường biển quốc tế.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,0 điểm) Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ (về tôn giáo và chữ viết) từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
Câu 2: (1,5 điểm) 
a. Trình bày những biểu hiện chính về chính trị biểu hiện sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
b. Kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (1,0 điểm) 
Giải thích tại sao khí hậu châu Phi khô và nóng vào bậc nhất thế giới?
Câu 4: (1,5 điểm)
a. Em hãy giới thiệu khái quát về nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay. 
b. Cho biết một sô sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản đang được bán rộng rãi trên thị trường Việt Nam.

-----------------------HẾT------------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.			B. lĩnh canh.			C. quân điền.		D. công điền.
Câu 2. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.			C. Nho giáo.		D. Hồi giáo.
Câu 3. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.					B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.				D. “con đường tơ lụa”.
Câu 4. Khu vực nào ở châu Á không tiếp giáp với đại dương?
A. Bắc Á.			B. Tây Nam Á.		C. Trung Á.		D. Nam Á.
Câu 5. Ở Tây Á, khoáng sản nào có trữ lượng lớn nhất?
A. Vàng.              		B. Dầu mỏ.          		C. Than.              	D. Sắt.
Câu 6. Nam Á có các hệ thống sông lớn nào?
A. Sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Kông.		B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát.
C. Sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang.	D. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 7. Miền địa hình nào nằm giữa khu vực Nam Á và Đông Á?
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.			B. Sơn nguyên Đê-can.
C. Dãy Gát Đông và Gát Tây.             		D. Đồng bằng Ấn-Hằng.
Câu 8. Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào?
A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.          	B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.		D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 9. Hoang mạc Xahara nằm ở khu vực nào của châu Phi?
A. Bắc Phi.          	B. Trung Phi.                 	C. Nam Phi.         		D. Đông Phi.
Câu 10. Dân cư châu Phi không có đặc điểm nào sau đây?
A. Gia tăng nhanh. 					B. Nạn đói.
C. Thu nhập cao.					D. Xung đột quân sự.		
Câu 11. Quần thể di sản lịch sử nào lớn nhất châu Phi?
A. Đền Ăng-co-vát.					B. Vườn treo Ba-bi-lon.
C. Đấu trường La Mã.		                      D. Kim tự tháp (Ai Cập).
Câu 12. Khoảng nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIII, các quốc gia phong kiến của Đông Nam Á có đặc điểm gì? 
A. Xuất hiện các vương quốc mới.			B. Tiếp tục phát triển.
C. Bị diệt vong.		                                 D. Bị phân chia thành vương quốc nhỏ.
Câu 13. Từ thế kỉ XIII trở đi, người Thái đã lập ra quốc gia nào? 
A. Lan Xang.			B. Su-khô thay.	C. Pa-gan.			D. Mô-giô-pa-hit.
Câu 14. Vương triều Gúp-ta ra đời vào thế kỉ thứ mấy?
A. Thế kỉ III.	           		B. Thế kỉ IV.		C. Thế kỉ V.			D. Thế kỉ VI.
Câu 15. Vị vua nào là đại diện tiêu biểu nhất của vương triều Mô-gôn?
A. Sab-dra Gúp-ta I.		B. Ti-mua Leng.		C. Ba-bua.		D. A-cơ-ba.
Câu 16. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.		B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.		D. Nhà Thanh.


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
* Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CHÂU PHI
GIAI ĐOẠN 1950-2020 (%)
	Khu vực
	1950-1955
	1970-1975
	1990-1995
	2015-2020

	Thế giới
	1,78
	1,95
	1,51
	1,09

	Châu Phi
	2,13
	2,73
	2,62
	2,54


Câu 17. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi thấp nhất thế giới.
Câu 18. Dân số tăng nhanh là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, đói nghèo, cạn kiệt tài nguyên, suy thoái và ô nhiễm môi trường ở châu Phi.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Vào thế kỉ XV, Ma-lắc-ca có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà người ta mua rất dễ dàng hàng hóa Trung Quốc (đồ sứ, tơ lụa, gương), Ấn Độ (ngọc trai, vải bông mịn),Gia-va và Xu-ma-tra (thóc lúa, gia vị, vàng, trâu bò,...), Tây Á và châu Âu (hàng len), Đông Nam Á lục địa (gỗ trầm, gỗ đàn hương, đá quý, hồ tiêu, hương liệu),...”
(Theo Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, 2008, tr.145)
Câu 19. Ma-lắc-ca có vị trí chiến lược trong tuyến đường thương mại quốc tế đặc biệt là thương mại trên biển.
Câu 20. Ma-lắc-ca là chỗ dừng chân cho các thuyền buôn trong nước trên tuyến đường thương mại bằng đường biển quốc tế.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,0 điểm) Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ (về tôn giáo và chữ viết) từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
Câu 2: (1,5 điểm) 
a. Trình bày những biểu hiện chính về chính trị biểu hiện sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường
b. Kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (1,0 điểm) 
Giải thích tại sao khí hậu châu Phi khô và nóng vào bậc nhất thế giới?
Câu 4: (1,5 điểm)
a. Em hãy giới thiệu khái quát về nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay. 
b. Cho biết một sô sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản đang được bán rộng rãi trên thị trường Việt Nam.

-----------------------HẾT------------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Nam Á có các hệ thống sông lớn nào?
A. Sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Kông.		B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát.
C. Sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang.	D. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 2. Miền địa hình nào nằm giữa khu vực Nam Á và Đông Á?
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.			B. Sơn nguyên Đê-can.
C. Dãy Gát Đông và Gát Tây.             		D. Đồng bằng Ấn-Hằng.
Câu 3. Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào?
A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.          	B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.		D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 4. Hoang mạc Xahara nằm ở khu vực nào của châu Phi?
A. Bắc Phi.          	B. Trung Phi.                 	C. Nam Phi.         		D. Đông Phi.
Câu 5. Dân cư châu Phi không có đặc điểm nào sau đây?
A. Gia tăng nhanh. 					B. Nạn đói.
C. Thu nhập cao.					D. Xung đột quân sự.		
Câu 6. Quần thể di sản lịch sử nào lớn nhất châu Phi?
A. Đền Ăng-co-vát.					B. Vườn treo Ba-bi-lon.
C. Đấu trường La Mã.		                      D. Kim tự tháp (Ai Cập).
Câu 7. Khoảng nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIII, các quốc gia phong kiến của Đông Nam Á có đặc điểm gì? 
A. Xuất hiện các vương quốc mới.			B. Tiếp tục phát triển.
C. Bị diệt vong.		                                 D. Bị phân chia thành vương quốc nhỏ.
Câu 8. Từ thế kỉ XIII trở đi, người Thái đã lập ra quốc gia nào? 
A. Lan Xang.		B. Su-khô thay.		C. Pa-gan.			D. Mô-giô-pa-hit.
Câu 9. Vương triều Gúp-ta ra đời vào thế kỉ thứ mấy?
A. Thế kỉ III.	           B. Thế kỉ IV.			C. Thế kỉ V.			D. Thế kỉ VI.
Câu 10. Vị vua nào là đại diện tiêu biểu nhất của vương triều Mô-gôn?
A. Sab-dra Gúp-ta I.		B. Ti-mua Leng.		C. Ba-bua.		D. A-cơ-ba.
Câu 11. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.		B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.		D. Nhà Thanh.
Câu 12. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.			B. lĩnh canh.			C. quân điền.		D. công điền.
Câu 13. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.			C. Nho giáo.		D. Hồi giáo.
Câu 14. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.					B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.				D. “con đường tơ lụa”.
Câu 15. Khu vực nào ở châu Á không tiếp giáp với đại dương?
A. Bắc Á.			B. Tây Nam Á.		C. Trung Á.			D. Nam Á.
Câu 16. Ở Tây Á, khoáng sản nào có trữ lượng lớn nhất?
A. Vàng.              		B. Dầu mỏ.          		C. Than.              		D. Sắt.


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
* Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CHÂU PHI
GIAI ĐOẠN 1950-2020 (%)
	Khu vực
	1950-1955
	1970-1975
	1990-1995
	2015-2020

	Thế giới
	1,78
	1,95
	1,51
	1,09

	Châu Phi
	2,13
	2,73
	2,62
	2,54


Câu 17. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi thấp nhất thế giới.
Câu 18. Dân số tăng nhanh là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, đói nghèo, cạn kiệt tài nguyên, suy thoái và ô nhiễm môi trường ở châu Phi.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Vào thế kỉ XV, Ma-lắc-ca có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà người ta mua rất dễ dàng hàng hóa Trung Quốc (đồ sứ, tơ lụa, gương), Ấn Độ (ngọc trai, vải bông mịn),Gia-va và Xu-ma-tra (thóc lúa, gia vị, vàng, trâu bò,...), Tây Á và châu Âu (hàng len), Đông Nam Á lục địa (gỗ trầm, gỗ đàn hương, đá quý, hồ tiêu, hương liệu),...”
(Theo Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, 2008, tr.145)
Câu 19. Ma-lắc-ca có vị trí chiến lược trong tuyến đường thương mại quốc tế đặc biệt là thương mại trên biển.
Câu 20. Ma-lắc-ca là chỗ dừng chân cho các thuyền buôn trong nước trên tuyến đường thương mại bằng đường biển quốc tế.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,0 điểm) Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ (về tôn giáo và chữ viết) từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
Câu 2: (1,5 điểm) 
a. Trình bày những biểu hiện chính về chính trị biểu hiện sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường
b. Kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (1,0 điểm) 
Giải thích tại sao khí hậu châu Phi khô và nóng vào bậc nhất thế giới?
Câu 4: (1,5 điểm)
a. Em hãy giới thiệu khái quát về nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay. 
b. Cho biết một sô sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản đang được bán rộng rãi trên thị trường Việt Nam.

-----------------------HẾT------------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.					B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.				D. “con đường tơ lụa”.
Câu 2. Khu vực nào ở châu Á không tiếp giáp với đại dương?
A. Bắc Á.			B. Tây Nam Á.		C. Trung Á.		D. Nam Á.
Câu 3. Ở Tây Á, khoáng sản nào có trữ lượng lớn nhất?
A. Vàng.              		B. Dầu mỏ.          		C. Than.              	D. Sắt.
Câu 4. Nam Á có các hệ thống sông lớn nào?
A. Sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Kông.		B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát.
C. Sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang.	D. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 5. Miền địa hình nào nằm giữa khu vực Nam Á và Đông Á?
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.			B. Sơn nguyên Đê-can.
C. Dãy Gát Đông và Gát Tây.             		D. Đồng bằng Ấn-Hằng.
Câu 6. Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào?
A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.          	B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.		D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 7. Hoang mạc Xahara nằm ở khu vực nào của châu Phi?
A. Bắc Phi.          	B. Trung Phi.                 	C. Nam Phi.         		D. Đông Phi.
Câu 8. Khoảng nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIII, các quốc gia phong kiến của Đông Nam Á có đặc điểm gì? 
A. Xuất hiện các vương quốc mới.			B. Tiếp tục phát triển.
C. Bị diệt vong.		                                 D. Bị phân chia thành vương quốc nhỏ.
Câu 9. Từ thế kỉ XIII trở đi, người Thái đã lập ra quốc gia nào? 
A. Lan Xang.		B. Su-khô thay.		C. Pa-gan.			D. Mô-giô-pa-hit.
Câu 10. Vương triều Gúp-ta ra đời vào thế kỉ thứ mấy?
A. Thế kỉ III.	           B. Thế kỉ IV.			C. Thế kỉ V.			D. Thế kỉ VI.
Câu 11. Vị vua nào là đại diện tiêu biểu nhất của vương triều Mô-gôn?
A. Sab-dra Gúp-ta I.		B. Ti-mua Leng.		C. Ba-bua.		D. A-cơ-ba.
Câu 12. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.		B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.		D. Nhà Thanh.
Câu 13. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.			B. lĩnh canh.			C. quân điền.		D. công điền.
Câu 14. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.			C. Nho giáo.		D. Hồi giáo.
Câu 15. Dân cư châu Phi không có đặc điểm nào sau đây?
A. Gia tăng nhanh. 						B. Nạn đói.
C. Thu nhập cao.						D. Xung đột quân sự.		
Câu 16. Quần thể di sản lịch sử nào lớn nhất châu Phi?
A. Đền Ăng-co-vát.						B. Vườn treo Ba-bi-lon.
C. Đấu trường La Mã.		                      		D. Kim tự tháp (Ai Cập).


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
* Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CHÂU PHI
GIAI ĐOẠN 1950-2020 (%)
	Khu vực
	1950-1955
	1970-1975
	1990-1995
	2015-2020

	Thế giới
	1,78
	1,95
	1,51
	1,09

	Châu Phi
	2,13
	2,73
	2,62
	2,54


Câu 17. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi thấp nhất thế giới.
Câu 18. Dân số tăng nhanh là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, đói nghèo, cạn kiệt tài nguyên, suy thoái và ô nhiễm môi trường ở châu Phi.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Vào thế kỉ XV, Ma-lắc-ca có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà người ta mua rất dễ dàng hàng hóa Trung Quốc (đồ sứ, tơ lụa, gương), Ấn Độ (ngọc trai, vải bông mịn),Gia-va và Xu-ma-tra (thóc lúa, gia vị, vàng, trâu bò,...), Tây Á và châu Âu (hàng len), Đông Nam Á lục địa (gỗ trầm, gỗ đàn hương, đá quý, hồ tiêu, hương liệu),...”
(Theo Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, 2008, tr.145)
Câu 19. Ma-lắc-ca có vị trí chiến lược trong tuyến đường thương mại quốc tế đặc biệt là thương mại trên biển.
Câu 20. Ma-lắc-ca là chỗ dừng chân cho các thuyền buôn trong nước trên tuyến đường thương mại bằng đường biển quốc tế.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,0 điểm) Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ (về tôn giáo và chữ viết) từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
Câu 2: (1,5 điểm) 
a. Trình bày những biểu hiện chính về chính trị biểu hiện sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường
b. Kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (1,0 điểm) 
Giải thích tại sao khí hậu châu Phi khô và nóng vào bậc nhất thế giới?
Câu 4: (1,5 điểm)
a. Em hãy giới thiệu khái quát về nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay. 
b. Cho biết một sô sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản đang được bán rộng rãi trên thị trường Việt Nam.

-----------------------HẾT------------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Khoảng nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIII, các quốc gia phong kiến nào tiếp tục phát triển trên bán đảo Đông Dương?
A. Đại Việt, Chăm-pa, Cam-pu-chia.		B. Đại Việt, Su-khô-thay, Lan Xang.
C. Đại Việt, Pa-gan, Mi-an-ma		           D. Đại Việt, Chăm-pa, A-út-thay-a.
Câu 2. Từ thế kỉ XIII trở đi, người Lào đã lập ra quốc gia nào? 
A. Lan Xang.		B. Su-khô thay.		C. Pa-gan.			D. Mô-giô-pa-hit.
Câu 3. Vương triều Hồi giáo Đê-li ra đời vào năm bao nhiêu?
A. 1205.	           B. 1206.			C. 1207.			D. 1208.
Câu 4. Vị vua nào là đại diện tiêu biểu nhất của vương triều Mô-gôn?
A. Sab-dra Gúp-ta I.		B. Ti-mua Leng.		C. Ba-bua.		D. A-cơ-ba.
Câu 5. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.
Câu 6. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.
Câu 7. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 8. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 9. Khu vực nào ở châu Á không tiếp giáp với đại dương?
A. Bắc Á.		B. Tây Nam Á.		C. Trung Á.			D. Nam Á.
Câu 10. Ở Tây Á, khoáng sản nào có trữ lượng lớn nhất?
A. Vàng.              	B. Dầu mỏ.          		C. Than.              		D. Sắt.
Câu 11. Nam Á có các hệ thống sông lớn nào?
A. Sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Kông.		B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát.
C. Sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang.	D. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 12. Miền địa hình nào nằm giữa khu vực Nam Á và Đông Á?
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.			B. Sơn nguyên Đê-can.
C. Dãy Gát Đông và Gát Tây.             		D. Đồng bằng Ấn-Hằng.
Câu 13. Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào?
A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.          	B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.		D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 14. Về mùa đông, khí hậu cận nhiệt ở châu Phi có đặc điểm gì?
A. Mùa đông ấm, ẩm ướt, mưa nhiều.		B. Mùa đông lạnh và khô.
C. Mùa đông nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm.	D. Mùa đông ít mưa và ấm.
Câu 15. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư Châu Phi?
A. Gia tăng nhanh. 					B. Nạn đói
C. Thu nhập cao.					D. Xung đột quân sự.		
Câu 16. Quần thể di sản lịch sử nào lớn nhất châu Phi?
A. Đền Ăng-co-vát.					B. Vườn treo Ba-bi-lon.
C. Đấu trường La Mã.		                      D. Kim tự tháp (Ai Cập).

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
* Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CHÂU PHI
GIAI ĐOẠN 1950-2020 (%)
	Khu vực
	1950-1955
	1970-1975
	1990-1995
	2015-2020

	Thế giới
	1,78
	1,95
	1,51
	1,09

	Châu Phi
	2,13
	2,73
	2,62
	2,54


Câu 17. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi thấp nhất thế giới.
Câu 18. Dân số tăng nhanh là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, đói nghèo, cạn kiệt tài nguyên, suy thoái và ô nhiễm môi trường ở châu Phi.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Vào thế kỉ XV, Ma-lắc-ca có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà người ta mua rất dễ dàng hàng hóa Trung Quốc (đồ sứ, tơ lụa, gương), Ấn Độ (ngọc trai, vải bông mịn),Gia-va và Xu-ma-tra (thóc lúa, gia vị, vàng, trâu bò,...), Tây Á và châu Âu (hàng len), Đông Nam Á lục địa (gỗ trầm, gỗ đàn hương, đá quý, hồ tiêu, hương liệu),...”
(Theo Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, 2008, tr.145)
Câu 19. Ma-lắc-ca có vị trí chiến lược trong tuyến đường thương mại quốc tế đặc biệt là thương mại trên biển.
Câu 20. Ma-lắc-ca là chỗ dừng chân cho các thuyền buôn trong nước trên tuyến đường thương mại bằng đường biển quốc tế.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,0 điểm) Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ (về tôn giáo và chữ viết) từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
Câu 2: (1,5 điểm) 
a. Trình bày những biểu hiện chính về chính trị biểu hiện sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
b. Kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (1,0 điểm) 
Giải thích tại sao khí hậu Châu Phi khô và nóng vào bậc nhất thế giới?
Câu 4: (1,5 điểm) 
a. Em hãy giới thiệu khái quát về nền kinh tế Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay. 
b. Em hãy kể tên một số sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Hàn Quốc có mặt tại Việt Nam?

-----------------------HẾT------------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 2. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 3. Khu vực nào ở châu Á không tiếp giáp với đại dương?
A. Bắc Á.		B. Tây Nam Á.		C. Trung Á.			D. Nam Á.
Câu 4. Ở Tây Á, khoáng sản nào có trữ lượng lớn nhất?
A. Vàng.              	B. Dầu mỏ.          		C. Than.              		D. Sắt.
Câu 5. Nam Á có các hệ thống sông lớn nào?
A. Sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Kông.		B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát.
C. Sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang.	D. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 6. Miền địa hình nào nằm giữa khu vực Nam Á và Đông Á?
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.			B. Sơn nguyên Đê-can.
C. Dãy Gát Đông và Gát Tây.             		D. Đồng bằng Ấn-Hằng.
Câu 7. Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào?
A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.          	B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.		D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 8. Về mùa đông, khí hậu cận nhiệt ở châu Phi có đặc điểm gì?
A. Mùa đông ấm, ẩm ướt, mưa nhiều.		B. Mùa đông lạnh và khô.
C. Mùa đông nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm.	D. Mùa đông ít mưa và ấm.
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư Châu Phi?
A. Gia tăng nhanh. 					B. Nạn đói
C. Thu nhập cao.					D. Xung đột quân sự.		
Câu 10. Quần thể di sản lịch sử nào lớn nhất châu Phi?
A. Đền Ăng-co-vát.					B. Vườn treo Ba-bi-lon.
C. Đấu trường La Mã.		                      D. Kim tự tháp (Ai Cập).
Câu 11. Khoảng nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIII, các quốc gia phong kiến nào tiếp tục phát triển trên bán đảo Đông Dương?
A. Đại Việt, Chăm-pa, Cam-pu-chia.		B. Đại Việt, Su-khô-thay, Lan Xang.
C. Đại Việt, Pa-gan, Mi-an-ma		           D. Đại Việt, Chăm-pa, A-út-thay-a.
Câu 12. Từ thế kỉ XIII trở đi, người Lào đã lập ra quốc gia nào? 
A. Lan Xang.		B. Su-khô thay.		C. Pa-gan.			D. Mô-giô-pa-hit.
Câu 13. Vương triều Hồi giáo Đê-li ra đời vào năm bao nhiêu?
A. 1205.	           B. 1206.		C. 1207.		D. 1208.
Câu 14. Vị vua nào là đại diện tiêu biểu nhất của vương triều Mô-gôn?
A. Sab-dra Gúp-ta I.		B. Ti-mua Leng.		C. Ba-bua.		D. A-cơ-ba.
Câu 15. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.

Câu 16. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
* Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CHÂU PHI
GIAI ĐOẠN 1950-2020 (%)
	Khu vực
	1950-1955
	1970-1975
	1990-1995
	2015-2020

	Thế giới
	1,78
	1,95
	1,51
	1,09

	Châu Phi
	2,13
	2,73
	2,62
	2,54


Câu 17. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi thấp nhất thế giới.
Câu 18. Dân số tăng nhanh là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, đói nghèo, cạn kiệt tài nguyên, suy thoái và ô nhiễm môi trường ở châu Phi.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Vào thế kỉ XV, Ma-lắc-ca có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà người ta mua rất dễ dàng hàng hóa Trung Quốc (đồ sứ, tơ lụa, gương), Ấn Độ (ngọc trai, vải bông mịn),Gia-va và Xu-ma-tra (thóc lúa, gia vị, vàng, trâu bò,...), Tây Á và châu Âu (hàng len), Đông Nam Á lục địa (gỗ trầm, gỗ đàn hương, đá quý, hồ tiêu, hương liệu),...”
(Theo Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, 2008, tr.145)
Câu 19. Ma-lắc-ca có vị trí chiến lược trong tuyến đường thương mại quốc tế đặc biệt là thương mại trên biển.
Câu 20. Ma-lắc-ca là chỗ dừng chân cho các thuyền buôn trong nước trên tuyến đường thương mại bằng đường biển quốc tế.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,0 điểm) Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ (về tôn giáo và chữ viết) từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
Câu 2: (1,5 điểm) 
a. Trình bày những biểu hiện chính về chính trị biểu hiện sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
b. Kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (1,0 điểm) 
Giải thích tại sao khí hậu Châu Phi khô và nóng vào bậc nhất thế giới?
Câu 4: (1,5 điểm) 
a. Em hãy giới thiệu khái quát về nền kinh tế Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay. 
b. Em hãy kể tên một số sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Hàn Quốc có mặt tại Việt Nam?

-----------------------HẾT------------------------











	PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2024-2025
Mã đề: LS-ĐL7-HKI-203
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7
Thời gian: 60 phút
(Ngày kiểm tra:17/12/2024)



Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Nam Á có các hệ thống sông lớn nào?
A. Sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Kông.		B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát.
C. Sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang.	D. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 2. Miền địa hình nào nằm giữa khu vực Nam Á và Đông Á?
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.			B. Sơn nguyên Đê-can.
C. Dãy Gát Đông và Gát Tây.             		D. Đồng bằng Ấn-Hằng.
Câu 3. Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào?
A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.          	B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.		D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 4. Về mùa đông, khí hậu cận nhiệt ở châu Phi có đặc điểm gì?
A. Mùa đông ấm, ẩm ướt, mưa nhiều.		B. Mùa đông lạnh và khô.
C. Mùa đông nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm.	D. Mùa đông ít mưa và ấm.
Câu 5. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư Châu Phi?
A. Gia tăng nhanh. 					B. Nạn đói
C. Thu nhập cao.					D. Xung đột quân sự.		
Câu 6. Quần thể di sản lịch sử nào lớn nhất châu Phi?
A. Đền Ăng-co-vát.					B. Vườn treo Ba-bi-lon.
C. Đấu trường La Mã.		                      D. Kim tự tháp (Ai Cập).
Câu 7. Khoảng nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIII, các quốc gia phong kiến nào tiếp tục phát triển trên bán đảo Đông Dương?
A. Đại Việt, Chăm-pa, Cam-pu-chia.		B. Đại Việt, Su-khô-thay, Lan Xang.
C. Đại Việt, Pa-gan, Mi-an-ma		           D. Đại Việt, Chăm-pa, A-út-thay-a.
Câu 8. Từ thế kỉ XIII trở đi, người Lào đã lập ra quốc gia nào? 
A. Lan Xang.		B. Su-khô thay.		C. Pa-gan.			D. Mô-giô-pa-hit.
Câu 9. Vương triều Hồi giáo Đê-li ra đời vào năm bao nhiêu?
A. 1205.	           B. 1206.		C. 1207.		D. 1208.
Câu 10. Vị vua nào là đại diện tiêu biểu nhất của vương triều Mô-gôn?
A. Sab-dra Gúp-ta I.		B. Ti-mua Leng.		C. Ba-bua.		D. A-cơ-ba.
Câu 11. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.
Câu 12. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.
Câu 13. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 14. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 15. Khu vực nào ở châu Á không tiếp giáp với đại dương?
A. Bắc Á.		B. Tây Nam Á.		C. Trung Á.			D. Nam Á.
Câu 16. Ở Tây Á, khoáng sản nào có trữ lượng lớn nhất?
A. Vàng.              	B. Dầu mỏ.          		C. Than.              		D. Sắt.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
* Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CHÂU PHI
GIAI ĐOẠN 1950-2020 (%)
	Khu vực
	1950-1955
	1970-1975
	1990-1995
	2015-2020

	Thế giới
	1,78
	1,95
	1,51
	1,09

	Châu Phi
	2,13
	2,73
	2,62
	2,54


Câu 17. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi thấp nhất thế giới.
Câu 18. Dân số tăng nhanh là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, đói nghèo, cạn kiệt tài nguyên, suy thoái và ô nhiễm môi trường ở châu Phi.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Vào thế kỉ XV, Ma-lắc-ca có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà người ta mua rất dễ dàng hàng hóa Trung Quốc (đồ sứ, tơ lụa, gương), Ấn Độ (ngọc trai, vải bông mịn),Gia-va và Xu-ma-tra (thóc lúa, gia vị, vàng, trâu bò,...), Tây Á và châu Âu (hàng len), Đông Nam Á lục địa (gỗ trầm, gỗ đàn hương, đá quý, hồ tiêu, hương liệu),...”
(Theo Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, 2008, tr.145)
Câu 19. Ma-lắc-ca có vị trí chiến lược trong tuyến đường thương mại quốc tế đặc biệt là thương mại trên biển.
Câu 20. Ma-lắc-ca là chỗ dừng chân cho các thuyền buôn trong nước trên tuyến đường thương mại bằng đường biển quốc tế.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,0 điểm) Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ (về tôn giáo và chữ viết) từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
Câu 2: (1,5 điểm) 
a. Trình bày những biểu hiện chính về chính trị biểu hiện sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
b. Kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (1,0 điểm) 
Giải thích tại sao khí hậu Châu Phi khô và nóng vào bậc nhất thế giới?
Câu 4: (1,5 điểm) 
a. Em hãy giới thiệu khái quát về nền kinh tế Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay. 
b. Em hãy kể tên một số sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Hàn Quốc có mặt tại Việt Nam?

-----------------------HẾT------------------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (4,0 điểm) 
Học sinh tô chữ cái đầu đáp án đúng nhất cho các câu sau vào phiếu bài làm.
Câu 1. Từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là
A. Thiên chúa giáo.		B. Phật giáo.		C. Nho giáo.			D. Hồi giáo.
Câu 2. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới thời Đường được gọi là
A. “con đường xạ hương”.				B. “con đường gốm sứ”.
C. “con đường hương liệu”.			D. “con đường tơ lụa”.
Câu 3. Khu vực nào ở châu Á không tiếp giáp với đại dương?
A. Bắc Á.		B. Tây Nam Á.		C. Trung Á.			D. Nam Á.
Câu 4. Ở Tây Á, khoáng sản nào có trữ lượng lớn nhất?
A. Vàng.              	B. Dầu mỏ.          		C. Than.              		D. Sắt.
Câu 5. Nam Á có các hệ thống sông lớn nào?
A. Sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Kông.		B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát.
C. Sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang.	D. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 6. Miền địa hình nào nằm giữa khu vực Nam Á và Đông Á?
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.			B. Sơn nguyên Đê-can.
C. Dãy Gát Đông và Gát Tây.             		D. Đồng bằng Ấn-Hằng.
Câu 7. Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào?
A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.          	B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.		D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 8. Khoảng nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIII, các quốc gia phong kiến nào tiếp tục phát triển trên bán đảo Đông Dương?
A. Đại Việt, Chăm-pa, Cam-pu-chia.		B. Đại Việt, Su-khô-thay, Lan Xang.
C. Đại Việt, Pa-gan, Mi-an-ma		           D. Đại Việt, Chăm-pa, A-út-thay-a.
Câu 9. Từ thế kỉ XIII trở đi, người Lào đã lập ra quốc gia nào? 
A. Lan Xang.		B. Su-khô thay.		C. Pa-gan.			D. Mô-giô-pa-hit.
Câu 10. Vương triều Hồi giáo Đê-li ra đời vào năm bao nhiêu?
A. 1205.	           B. 1206.		C. 1207.		D. 1208.
Câu 11. Vị vua nào là đại diện tiêu biểu nhất của vương triều Mô-gôn?
A. Sab-dra Gúp-ta I.		B. Ti-mua Leng.		C. Ba-bua.		D. A-cơ-ba.
Câu 12. Triều đại phong kiến cuối cùng của lịch sử Trung Quốc là
A. Nhà Đường.	B. Nhà Tống.			C. Nhà Minh.			D. Nhà Thanh.
Câu 13. Dưới thời nhà Đường, nhà nước lấy ruộng công và ruộng hoang chia cho nông dân được gọi là chế độ
A. tịch điền.		B. lĩnh canh.			C. quân điền.			D. công điền.
Câu 14. Về mùa đông, khí hậu cận nhiệt ở châu Phi có đặc điểm gì?
A. Mùa đông ấm, ẩm ướt, mưa nhiều.		B. Mùa đông lạnh và khô.
C. Mùa đông nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm.	D. Mùa đông ít mưa và ấm.
Câu 15. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư Châu Phi?
A. Gia tăng nhanh. 					B. Nạn đói
C. Thu nhập cao.					D. Xung đột quân sự.		
Câu 16. Quần thể di sản lịch sử nào lớn nhất châu Phi?
A. Đền Ăng-co-vát.					B. Vườn treo Ba-bi-lon.
C. Đấu trường La Mã.		                      D. Kim tự tháp (Ai Cập).

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1,0 điểm)
Đọc các tư liệu sau và trả lời câu từ 1720 bằng cách ghi lại đáp án đúng sai vào phiếu bài làm.
* Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA THẾ GIỚI VÀ CHÂU PHI
GIAI ĐOẠN 1950-2020 (%)
	Khu vực
	1950-1955
	1970-1975
	1990-1995
	2015-2020

	Thế giới
	1,78
	1,95
	1,51
	1,09

	Châu Phi
	2,13
	2,73
	2,62
	2,54


Câu 17. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở châu Phi thấp nhất thế giới.
Câu 18. Dân số tăng nhanh là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển, đói nghèo, cạn kiệt tài nguyên, suy thoái và ô nhiễm môi trường ở châu Phi.
*Cho đoạn thông tin sau: 
“Vào thế kỉ XV, Ma-lắc-ca có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà người ta mua rất dễ dàng hàng hóa Trung Quốc (đồ sứ, tơ lụa, gương), Ấn Độ (ngọc trai, vải bông mịn),Gia-va và Xu-ma-tra (thóc lúa, gia vị, vàng, trâu bò,...), Tây Á và châu Âu (hàng len), Đông Nam Á lục địa (gỗ trầm, gỗ đàn hương, đá quý, hồ tiêu, hương liệu),...”
(Theo Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, 2008, tr.145)
Câu 19. Ma-lắc-ca có vị trí chiến lược trong tuyến đường thương mại quốc tế đặc biệt là thương mại trên biển.
Câu 20. Ma-lắc-ca là chỗ dừng chân cho các thuyền buôn trong nước trên tuyến đường thương mại bằng đường biển quốc tế.
Phần III. Tự Luận (5,0 điểm) Học sinh làm bài vào phiếu bài làm
Câu 1: (1,0 điểm) Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ (về tôn giáo và chữ viết) từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
Câu 2: (1,5 điểm) 
a. Trình bày những biểu hiện chính về chính trị biểu hiện sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
b. Kể tên các triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.
Câu 3: (1,0 điểm) 
Giải thích tại sao khí hậu Châu Phi khô và nóng vào bậc nhất thế giới?
Câu 4: (1,5 điểm) 
a. Em hãy giới thiệu khái quát về nền kinh tế Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay. 
b. Em hãy kể tên một số sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Hàn Quốc có mặt tại Việt Nam?

-----------------------HẾT------------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm:

	        Đề
Câu
	101
	102
	103
	104
	201
	202
	203
	204

	1
	B
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	C

	2
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	A
	D

	3
	B
	D
	A
	B
	B
	C
	A
	C

	4
	D
	C
	A
	D
	D
	B
	A
	B

	5
	D
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	D

	6
	C
	C
	D
	A
	C
	A
	D
	A

	7
	C
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	A

	8
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	A
	A

	9
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	A

	10
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	D
	B

	11
	D
	D
	D
	D
	D
	A
	D
	D

	12
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	C
	D

	13
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	C
	C

	14
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	D
	A

	15
	C
	D
	D
	C
	C
	D
	C
	C

	16
	D
	D
	C
	D
	D
	C
	B
	D

	17
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	18
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	19
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	20
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S



II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
ĐỀ 101 – 102 – 103 – 104
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

	- Tôn giáo: 
+ Đạo Bà La Môn phát triển thành đạo Hin-đu.
+ Đạo Phật có sự phân hóa, đạo Hồi được du nhập
- Chữ viết: 
+ Chữ Phạn phát triển đến mức hoàn chỉnh
+ Chữ Phạn là nguồn gốc của chữ Hin-đi thông dụng hiện nay ở Ấn Độ.
	
0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

	2

	a. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
- Bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương.
- Đặt các khoa thi để tuyển chọn người đỗ đạt ra làm quan.
- Nhà vua cử người thân tín cai quản các địa phương.
- Thực hiện các chính sách xâm lược và mở rộng lãnh thổ.
b. HS tự liên hệ. 
	
0,25 đ
0,25 đ
0,25đ
0,25đ
0,5

	3

	* Nguyên nhân
- Lãnh thổ có kích thước châu lục rộng lớn.
- Phần lớn diện tích lãnh thổ nằm giữa hai chí tuyến.
- Bờ biển cao ít bị chia cắt nên khí hậu ít chịu ảnh hưởng của biển.
- Có các dòng biển lạnh chảy sát ven bờ.
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	4

	  a. Nhật Bản:
- Kinh tế Nhật Bản là một nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa phát triển với mức độ công nghiệp hoá cao.
- Năm 2019, quy mô nền kinh tế Nhật Bản, xếp thứ 3 trên thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, thứ 2 châu Á.
- Kinh tế Nhật Bản cũng là nền kinh tế đầu tiên và duy nhất ở châu Á góp mặt trong G7.
b. Các sản phẩm của Nhật Bản tại Việt Nam:
Tủ lạnh Panassonic, ôtô Toyota, xe máy Honđa, điều hoà Toshiba, máy giặt Toshiba...
	
0,5đ

0,25đ

0,25đ


0,5đ





ĐỀ 201 – 202 – 203 – 204
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

	- Tôn giáo: 
+ Đạo Bà La Môn phát triển thành đạo Hin-đu.
+ Đạo Phật có sự phân hóa, đạo Hồi được du nhập
- Chữ viết: 
+ Chữ Phạn phát triển đến mức hoàn chỉnh
+ Chữ Phạn là nguồn gốc của chữ Hin-đi thông dụng hiện nay ở Ấn Độ.
	
0,25đ
0,25đ

  0,25đ
0,25đ

	2

	a. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.
- Bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương.
- Đặt các khoa thi để tuyển chọn người đỗ đạt ra làm quan.
- Nhà vua cử người thân tín cai quản các địa phương.
- Thực hiện các chính sách xâm lược và mở rộng lãnh thổ.
b. HS tự liên hệ. 
	
0,25 đ
0,25 đ
0,25đ
0,25đ
0,5

	3

	* Nguyên nhân
- Lãnh thổ có kích thước châu lục rộng lớn.
- Phần lớn diện tích lãnh thổ nằm giữa hai chí tuyến.
- Bờ biển cao ít bị chia cắt nên khí hậu ít chịu ảnh hưởng của biển.
- Có các dòng biển lạnh chảy sát ven bờ.
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	4

	a. Hàn Quốc:
- Hàn Quốc có một nền kinh tế thị trường trong đó nhà nước đóng vai trò quan trọng.
- Năm 2020, quy mô nền kinh tế Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á và thứ 10 trên thế giới. 
- Nền kinh tế dựa vào xuất khẩu, tập trung vào hàng điện tử, ô tô, tàu biển, máy móc, hóa dầu và rô-bốt. 
b. Các sản phẩm của Hàn Quốc tại Việt Nam:
 - Các sản phẩm điện tử dân dụng LG: ti vi, máy giặt, tủ lạnh...
 - Các sản phẩm điện tử Samsung: điện thoại, ti vi, tủ lạnh...
	
0,5đ

0,25đ

0,25đ


0,25
0,25
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